Bảng Thống kê số thí sinh trúng tuyển của ngành Giáo dục chính trị qua các
năm
	Năm học
	Số lượng (người)
	Tổng số NH
đang học tại
CTĐT

	
	Số lượng thí
sinh nộp đơn dự
tuyển
	Số lượng thí
sinh trúng
tuyển
	Số lượng thí
sinh nhập học
thực tế
	

	2018 – 2019
(Khóa 59) 
	0 
	0 
	0 
	0

	2019 – 2020
(Khóa 60) 
	0 
	0 
	0 
	0

	2020 – 2021
(Khóa 61) 
	4 
	4 
	4 (2)
	4 (2)

	2021 – 2022
(Khóa 62) 
	18 (16)
	18 (16) 
	18 (16)
	18 (10)

	2022 – 2023
(Khóa 63) 
	35 
	35 
	35 (31)
	35 (30)

	2023 – 2024
(Khóa 64) 
	16 
	16 
	16 
	16

	2024 – 2025
(Khóa 65)
	
	30
	30
	27


Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra
Bảng Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp giai đoạn 2019 - 2024
ngành Giáo dục chính trị
	TT
	Khóa (niên khóa)
	SL SV nhập học
	SL SV tốt nghiệp
	SL SV chưa tốt nghiệp
	Tỷ lệ tốt nghiệp (%)
	Năm 
thứ 3
	Năm thứ 4
	Năm thứ 5
	Năm thứ 6 trở đi

	1
	Khóa 59 (2018-2022)
	0
	0
	
	–
	–
	–
	–
	–

	2
	Khóa 60 (2019-2023)
	0
	0
	
	–
	–
	–
	–
	–

	3
	Khóa 61 (2020-2024)
	4
	1
	1
	25%
	
	25%
	–
	–

	4
	Khóa 62 (2021-2025)
	18
	–
	Chưa TN

	5
	Khóa 63 (2022-2026)
	35
	–
	Đang học

	6
	Khóa 64 (2023-2027)
	16
	–
	Đang học

	7
	Khóa 65 (2024-2028)
	30 (27)
	–
	Đang học


Nguồn: Phòng Đào tạo - Đại học Vinh
Bảng Tỷ lệ sinh viên thôi học giai đoạn 2019 - 2024
ngành Giáo dục chính trị
	TT 
	Năm tuyển sinh
(khóa đào tạo)
	SL SV
nhập học
	SL SV
thôi học
	Tỉ lệ SV thôi
học % 
	Ghi chú

	1 
	2018 (Khóa 59) 
	0 
	0
	
	

	2 
	2019 (Khóa 60) 
	0 
	0
	
	

	3 
	2020 (Khóa 61) 
	4 
	2 
	50%
	

	4 
	2021 (Khóa 62) 
	18 
	8 
	44,44%
	

	5 
	2022 (Khóa 63) 
	35 
	4 
	11,42%
	

	6 
	2023 (Khóa 64) 
	16 
	0 
	0
	

	7 
	2024 (Khóa 65) 
	30 
	1 
	3,33%
	


Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được đánh giá, phân tích, giám sát
Bảng Đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục chính trị
với các ngành trong trường
	Khóa
Ngành
	Khóa 59 
	Khóa 60 
	Khóa 61

	
	SLSVNH
	SLSVTN
	Tỷ lệ
TN
(%)
	
	 SLSV
NH 
	SLSV
TN
	Tỷ lệ
TN
(%)
	SLSV
NH 
	SLSV
TN
	Tỷ lệ
TN
(%)

	GDCT
	0 
	0 
	0 
	
	0 
	0 
	0
	4
	1
	25

	CTXH
	21 
	8 
	38,09 
	
	16 
	9 
	56,25 
	10 
	6 
	60

	Báo chí 
	23 
	14 
	60,86 
	
	18 
	14 
	77,77 
	12
	5 
	41,66

	Việt nam học 
	100 
	53 
	53 
	
	66 
	45 
	68,18 
	- 
	- 
	-



Bảng Đối sánh tỷ lệ thôi học của sinh viên ngành Giáo dục chính trị
với các ngành trong trường
	Khóa/
Ngành
	Khóa 59
	Khóa 60 
	Khóa 61

	
	SLSV
NH
	SLSV
TH 
	Tỷ lệ
TN
(%)
	SLSV
NH
	SLSV
TH 
	Tỷ lệ
TN
(%)
	SLSV
NH
	SLSV
TH 
	Tỷ lệ
TN
(%)

	GDCT 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	2
	50

	CTXH 
	21 
	11 
	52,38 
	16 
	6 
	37,5 
	10 
	3 
	30

	Báo chí 
	23 
	4 
	17,39 
	18 
	1 
	5,55 
	12 
	5 
	41,66

	Việt nam học 
	100 
	26 
	26 
	66 
	10 
	15,15 
	- 
	- 
	-



Bảng Bảng tỉ lệ SV tốt nghiệp giai đoạn 2020-2024 ngành Giáo dục
chính trị (trong đó có thời gian SV tốt nghiệp trung bình)
	TT
	Khóa (niên khóa)
	SL SV nhập học
	SL SV thôi học
	SL SV tốt nghiệp
	Thời gian TN trung bình (năm)
	Năm thứ 3
	Năm thứ 4
	Năm thứ 5
	Năm thứ 6

	(A)
	(B)
	(1)
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Khóa 59 (2018 - 2022)
	0
	0
	0
	–
	–
	–
	–
	–

	2
	Khóa 60 (2019 - 2023)
	0
	0
	0
	–
	–
	–
	–
	–

	3
	Khóa 61 (2020 - 2024)
	4
	2
	1
	4,5
	1
	–
	–
	–

	4
	Khóa 62 (2021 - 2025)
	18
	8
	10
	4
	
	
	
	


Tỉ lệ thôi học của sinh viên cũng được Khoa và Trường tổng hợp hàng năm)
	TT
	Khóa / TN năm
	SL SV tốt
nghiệp
	SL có việc làm
	SL chưa có việc làm
	Ghi chú

	1
	Khóa 61 (2020 - 2024)
	2
	02
	00
	

	2
	Khóa 62 (2021 - 2025)
	10
	02
	08
	Trong báo cáo TĐG ghi “Chưa TN”

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	



